
Câu 1. Trình bày cấu trúc chung của hệ thống máy tính.
Các máy tính ngày nay có thiết kế nhỏ gọn với nhiều tính năng nhưng vẫn dựa trên cấu trúc nền tảng như các máy tính của thời kỳ đầu gồm các phần chính là: khối thiết bị nhập, khối thiết bị xuất, khối xử lý, khối bộ nhớ.
Khối thiết bị nhập chức năng chủ yếu là dùng để nhập dữ liệu và các tín hiệu điều khiển vào máy tính như bàn phím, con chuột, máy scan, webcam,…
Khối thiết bị xuất có chức năng hiển thị các thông tin, dữ liệu ra màn hình, giấy hoặc các tín hiệu điều khiển tới các thiết bị khác như màn hình, máy in, loa, máy plotter…
Khối xử lý thông thường là bộ vi xử lý trung tâm CPU được xem như não bộ, một trong những phần tử cốt lõi nhất của máy vi tính, là trung tâm xử lý và điều khiển mọi hoạt động của hệ thống.
Khối bộ nhớ gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong dùng để lưu trữ các chương trình và dữ liệu trong suốt quá trình hoạt động của máy tính. Bộ nhớ ngoài dùng lưu trữ toàn bộ các thông tin như: OS, software, data…
Ngoài ra, máy tính có thể hoạt động tốt cần phải có sự phối hợp của rất nhiều bộ phận với những chức năng riêng biệt. Căn cứ vào vị trí kết nối máy tính được còn được phân thành: thiết bị nội vi và ngoại vi.
Trong đó:
· Thiết bị nội vi: Mainboard, CPU, Memory (RAM, ROM), HDD, CD-ROM Drive
· Thiết bị ngoại vi: Monitor, keyboard, mouse, printer, scanner…
Câu 2. Case có vai trò như thế nào trong hệ thống máy tính? Hiện nay có bao nhiêu loại Case, cấu trúc của nó?
Case (Thùng máy) Dùng để gắn kết và bảo vệ các thành phần linh kiện phần cứng giúp các thiết bị hoạt động tốt và an toàn cũng như tạo vẻ mỹ quan cho hệ thống. Thùng máy được thiết kế dựa trên cấu trúc của bo mạch chủ, như chuẩn AT, ATX và BTX…
[image: ]Thùng máy ATX (Advance Technology Extended):
Được kế thừa các ưu điểm nổi trội của chuẩn AT và bổ sung rất nhiều tính năng mở rộng.
[image: ]Thùng máy BTX (Balanced Technology Extended):
Thiết kế giúp hệ thống giải nhiệt tốt hơn so với AT, ATX. Hiện có 4 loại thùng máy BTX đều cùng kích thước 26.67cm.
[image: ]Cấu trúc thùng máy:
· Bên trong của các loại thùng máy đều tương tự nhau. Phổ biến nhất vẫn là kiểu thiết kế theo chuẩn ATX, gồm 4 khu vực chính:
Khu vực lắp bộ nguồn
Khu vực lắp các ổ đĩa quang Khu vực lắp các thiết bị 3.5” Khu vực lắp đặt Mainboard
· Mặt trước có các chức năng như nút công tắt nguồn, nút khởi động nóng và các đèn tín hiệu nguồn, tín hiệu ổ cứng. Nhưng đến đời Pentium IV mặt trước còn được tích hợp thêm một số chức năng như cổng giao tiếp USB, Audio…
· Mặt sau của thùng máy gồm các loại jack cắm (thường gọi là cổng). Các thiết bị vào/ra (I/O) và thiết bị ngoại vi, thông qua dây nối vào các cổng để giao tiếp với thành phần bên trong của khối hệ thống.
· Dây tín hiệu và đèn: Là phần quan trọng trong thùng máy, dùng để kết nối các tín hiệu như đèn ổ cứng, đèn báo tín hiệu nguồn và các nút khởi động… Đối với đời máy Pentium
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4 thùng máy lại thêm một số chức năng như dây kết nối USB, dây mirophone nối ra mặt trước.
Câu 3. Trình bày những sự cố có thể gặp đối với Case và cách khắc phục những sự cố về Case? hãy xử lý tình huống sau nếu trường hợp nút Power tiếp xúc không tốt thì A/C sẽ xử lý nhanh tạm thời như thế nào?
	Sự cố
	Chẩn đoán
	Khắc phục

	Ấn nút Power hoặc Reset thì máy khởi động lại liên tục.
	Kiểm tra các nút Power và Reset các nút này có bị dính vào thùng máy hay không.
	Sửa chữa hoặc thay thế.

	Nút Power và Reset không có tác dụng.
	Các dây kết nối tín hiệu bị hư, chưa kết nối hoặc kết nối sai
	Kiểm tra dây và vị trí kết nối.
Kích nguồn trực tiếp.

	Front USB & Audio Port không có tác dụng.
	Các dây kết nối tín hiệu bị hư, chưa kết nối hoặc kết nối sai. Thiết bị USB & Headphone bị lỗi
	Kiểm tra dây kết nối và thiết bị kết nối


Xử lý tình huống: Trong trường hợp nút Power bị hỏng nhưng nút Reset ít sử dụng và còn tốt ta có thể sử dụng tạm thời nút Reset làm nút Power bằng cách gắn 2 đầu giắc nút Reset sang vị trí gắn giắc Power trên Mainboard.
Câu 4.	Trình bày cách kiểm tra nhanh bộ nguồn còn hoạt động hay không? Nêu những sự cố hỏng hóc và cách khắc phục bộ nguồn.
Cách kiểm tra bộ nguồn có hoạt động hay không:
Dùng một dây dẫn nối chân thứ 14 (màu xanh lá) với chân 16 (hoặc chân màu đen bất kì), nếu quạt của bộ nguồn quay thì bộ nguồn còn hoạt động.

	Sự cố
	Chẩn đoán
	Khắc phục

	Hệ thống đôi khi khởi động lại liên tục khi vào giao diện Windows Logon.
	Nguồn điện không ổn định, bộ nguồn bị sụt áp, hư tụ
	Sử dụng ổn áp, thay thế bộ nguồn mới hoặc sửa bộ nguồn.

	Nguồn hệ thống không được kích hoạt khi ấn nút Power.
	[bookmark: _GoBack]Bộ nguồn hư hoặc chưa được cấp nguồn. Dây nguồn hư, công tắc nguồn chưa được mở hoặc các jack cắm tiếp xúc kém.
	Kiểm tra bộ nguồn và các yếu tố có liên quan.

	Khi   cắm   thiết   bị   vào Front USB Port, máy tính khởi động lại hoặc dump treo máy.
	Nguồn điện không đảm bảo. Chạm nguồn.
	Kiểm tra bộ nguồn, USB port, đổi port, kiểm tra dây kết nối.




Câu 5.	Kể tên các loại đĩa, ổ đĩa và các công dụng của chúng. Cho biết tốc độ truy xuất của ổ đĩa CD 48X, 52X và ổ đĩa DVD 8X, 16X
· Đĩa mềm và ổ đĩa mềm:
· Đĩa mềm dùng để lưu trữ dữ liệu
· Ổ đĩa mềm dùng để đọc/ghi dữ liệu trên đĩa mềm.
· Đĩa CD-ROM và ổ đĩa CD:
· Đĩa CD – ROM dùng để lưu trữ dữ liệu với dung lượng nhiều hơn đĩa mềm nhưng ít hơn đĩa cứng.
· Ổ đĩa CD dùng để đọc dữ liệu trên đĩa CD.
· Ổ đĩa CD-RW dùng để đọc và ghi dữ liệu trên đĩa CD.
· Đĩa DVD và ổ đĩa DVD:
· Đĩa DVD dùng để lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn hơn đĩa CD nhưng ít hơn đĩa cứng.
· Ổ đĩa DVD dùng để đọc dữ liệu trên đĩa CD, đĩa DVD.
· Ổ đĩa DVD-RW dùng để đọc/ghi dữ liệu trên đĩa CD và đĩa DVD.
· Đĩa cứng và ổ đĩa cứng:
· Đĩa cứng dùng để lưu trữ dữ liệu với tốc độ nhanh hơn và lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn CD, DVD.
· Ổ đĩa cứng dùng để đọc và ghi dữ liệu trên đĩa cứng.
· Tốc độ truy xuất cơ bản của ổ CD tương ứng với 1X là 150Kbytes/s và của ổ đĩa DVD có tốc độ truy xuất lớn hơn ổ CD và có tốc độ truy xuất là 1x1,350Mbytes/s. Như vậy tốc độ của các ổ đĩa CD và DVD sẽ là:
	CD 48X = 48x150 = 7200  KB/s ≈  7 MB/s.
	CD 52X = 52x150 = 7800KB/s ≈ 7,6 MB/s.
	DVD 8X = 8x1,350 ≈ 10,5 MB/s
	DVD 16X = 16x1,350 ≈ 21,1 MB/s.
Câu 6.	Kể tên và nêu công dụng các Jack cắm sau hộp máy (case)
 Jack cắm nguồn Power: Lấy nguồn cung cấp cho toàn bộ hệ thống máy tính.
 Jack cắm nguồn cấp điện cho màn hình.
 Jack cắm Mouse PS/2 (màu xanh): Nối kết với chuột.
 Jack cắm bàn phím (keyboard) DIN – 5 loại lớn: Nối kết bàn phím.
 Jack cắm bàn phím PS/2 (màu tím): Nối kết bàn phím.
 Cổng USB0, USB1, USB2: Kết nối các thiết bị ngoại vi thông qua giao diện USB.
 Cổng COM1 và COM2 (cổng serial): Là nơi giao tiếp với Mouse, Moderm và các thiết bị giao tiếp nối tiếp khác qua cổng COM.
 Cổng máy in (LPT1): Giao tiếp với máy in và các thiết bị giao tiếp song song.

 Các Jack Audio: Trên Card Sound để giao tiếp với hệ thống âm thanh.
 Jack cắm màn hình (VGA): Giao tiếp với đường dữ liệu màn hình.
 Cổng DVI: Cổng này dùng để gắn các thiết bị sử dụng giao tiếp DVI ( như màn hình LCD máy chiếu,... ) với máy tính.
 Cổng S-Video: Cổng này dùng để lấy tín hiệu Video đưa vào các thiết bị thu hay phát hình   như Tivi, đầu máy Video…
 Cổng game Midi: Dùng giao tiếp với hệ thống chơi game (game pad).
 Cổng IEEE 1394: Đây là cổng kết nối tốc độ cao. Cổng này dùng để gắn các thiết bị  kỹ   thuật số (như máy ảnh số, Camera…) với máy tính.
 Cổng mạng RJ45: Dùng kết nối máy tính với hệ thống mạng máy tính.
Câu 7. Nêu đặc điểm và công dụng của BIOS ROM, CMOS RAM trong máy tính:
· BIOS ROM (Basic Input Output System - Read Only Memory)
· Bộ nhớ chỉ đọc lưu các chương trình vào ra cơ sở.
· ROM BIOS là một IC được gắn cố định trên Mainboard, thường giao tiếp trực tiếp với chip cầu Nam (Sourth Bridge) được các nhà sản xuất Mainboard nạp sẵn các chương trình phục vụ các công việc:
· Khởi động máy tính và kiểm tra bộ nhớ RAM, kiểm tra Card Video, bộ điều khiển ổ đĩa, bàn phím ...
· Tìm hệ điều hành và nạp chương trình khởi động hệ điều hành .
· CMOS RAM (Complementary Metal - Oxide Semiconductor RAM).
· Là một chip nhớ được chế tạo bằng công nghệ CMOS (Complementary Metal - Oxide Semiconductor) và tích hợp bên trong BIOS ROM.
· Nhiệm vụ chính của CMOS RAM là lưu bảng thiết lập cấu hình của máy, cung cấp cho CPU trong quá trình khởi động .
· Khi ta bật máy tính, quá trình POST máy bắt đầu, CPU sẽ đọc và làm theo các hướng dẫn trong CMOS RAM, nếu CMOS RAM bị mất dữ liệu ( ví dụ khi ta tháo Pin ra ) thì CPU sẽ đọc bản CMOS mặc định được ghi trên BIOS ROM.
Câu 8. Định nghĩa RAM, công dụng và phân loại RAM.
 Định nghĩa:
Ram có thể được truy cập theo bất kỳ thứ tự nào bởi vì các chip RAM có thể đọc hay ghi dữ liệu, nên thuật ngữ RAM cũng được hiểu như là một bộ nhớ đọc-ghi, trái ngược với bộ nhớ chỉ đọc ROM (read-only memory).
RAM thông thường được sử dụng cho bộ nhớ chính (main memory) trong PC để lưu trữ các thông tin thay đổi, và các thông tin được sử dụng hiện hành. Cũng có những thiết bị sử dụng một vài loại RAM như là một thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage).Thông tin lưu trên RAM chỉ là tạm thời, nghĩa là nó sẽ mất đi khi tắt thiết bị.
Không phải các RAM khác nhau đều sử dụng được trên tất cả các bo mạch chủ. Mỗi loại bo mạch chủ lại sử dụng với một loại RAM khác nhau tùy thuộc vào chipset của bo mạch chủ.
Công dụng:
Máy vi tính sử dụng RAM để lưu trữ mã chương trình và dữ liệu trong suốt quá trình thực thi.

 Phân loại:
Tùy theo công nghệ chế tạo, người ta phân biệt thành 2 loại:
· SRAM (Static RAM: RAM tĩnh):
Ở đây ta hiểu Ram tĩnh là trạng thái của nó không đổi theo thời gian.
Được chế tạo theo công nghệ ECL (CMOS và BiCMOS). Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với 6 transistor MOS, là bộ nhớ nhanh, việc đọc không làm hủy nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu kỳ của bộ nhớ. Chúng thường sử dụng để làm bộ đệm.
· DRAM (Dynamic RAM: RAM động):
Ram động nghĩa là trạng thái thay đổi theo xung nhịp của đồng hồ trong máy.
RAM động dùng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm một transistor và một tụ điện. Việc ghi nhớ dữ liệu dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Do vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ đó. Chu kỳ bộ nhớ cũng theo đó mà ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ.
Việc lưu giữ thông tin trong bit nhớ chỉ là tạm thời vì tụ điện sẽ phóng hết điện tích đã nạp và như vậy phải làm tươi bộ nhớ sau khoảng thời gian 2μs. Việc làm tươi được thực hiện với tất cả các ô nhớ trong bộ nhớ. Công việc này được thực hiện tự động bởi một vi mạch bộ nhớ.
Câu 9. Hãy cho biết công nghệ Dual Channel là gì? điều kiện sử dụng công nghệ Dual Channel. Những dấu hiệu hỏng hóc và cách khắc phục RAM.
 Công nghệ Dual Channel: kỹ thuật RAM kênh đôi (tăng đường truyền băng thông gấp 2 lần - mở rộng độ rộng bus dữ liệu từ 64bit lên 128bit) giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu trên RAM.
Khi ứng dụng kỹ thuật Dual Channel cần có những yêu cầu sau: mainboard & chipset hỗ trợ, các cặp thanh RAM phải cùng loại, cùng hãng sản xuất & được gắn trên các kênh khác nhau.

Những sự cố thường gặp, chẩn đoán và cách khắc phục.

	Sự cố
	Chẩn đoán
	Khắc phục

	
Oxy hoá.
	
Các điểm tiếp xúc trên RAM và slot bị oxy hoá do dòng điện và môi trường sau 1 thời gian sử dụng.
	
Vệ sinh chân tiếp xúc (gôm) & khe cắm (xăng thơm và bàn chải).

	Cháy chip / chân tiếp xúc.
	Do lắp đặt sai, không sát, tháo lắp khi nguồn đang hoạt động.
	
Thay thế thanh RAM khác.

	
Lỗi chip nhớ, màn hình xanh “dump”.
	
Hở mối hàn, lỗi kỹ thuật, xung đột.
	Dùng phần mềm Gold Memory, Docmemory, Memtest… để kiểm tra.




	Hệ thống phát ra tiếng
beep liên tục khi POST.
	
RAM lỗi, chưa gắn RAM, RAM không tương thích…
	
Kiểm tra / thay thế RAM.



Câu 10. Kể tên và nêu công dụng của các thiết bị nhập, xuất trong hệ thống máy tính.
 Những thiết bị nhập xuất
a. Thiết bị nhập:
 Keyboard (dùng để nhập dữ liệu bằng kí tự)
 Mouse (dùng để điều khiển lệnh trên màn hình)
 Một số thiết bị khác như: Scanner (dùng để nhập dữ liệu file hình ảnh), Plotter (điều khiển viết vẽ), Webcam (dùng để nhập ảnh và truyền hình ảnh đi), Microphone (dùng nhập âm thanh), Camera, máy ảnh kỹ thuật số (dùng nhập film, ảnh).
b. Thiết bị xuất:
 Monitor (dùng để hiển thị thông tin cho máy tính)
 Printer (thiết bị in dữ liệu ra giấy)
 Loa (Xuất tín hiệu âm thanh từ máy tính ra ngoài)
 Cutter (dùng để cắt Decal)
 Các loại máy công nghiệp được điều khiển qua hệ thống máy tính như máy thêu, máy  cắt vải, máy CNC
Ngoài ra Moderm và màn hình cảm ứng là những thiết bị nhập, xuất. Moderm là một thiết bị cần thiết để kết nối, liên lạc giữa các máy tính qua đường dây điện thoại và nối mạng Internet. Nó có vai trò biến đổi tín hiệu Analog được truyền từ dây điện thoại sang tín hiệu digital giúp máy tính có thể hiểu được và ngược lại nó biến đổi tín hiệu digital trong máy tính thành tín hiệu Analog để có thể truyền đi qua đường dây điện thoại. Màn hình cảm ứng vừa đóng vai trò hiển thị thông tin của máy tính vừa đóng vai trò là thiết bị nhập cho phép người dùng có thể nhập dữ liệu định sẵn như các kí tự chữ, số và một số chức năng nút lệnh của chương trình đã được người thiết kế lập trình sẵn.

Câu 11. BUS là gì ? Kể tên những loại BUS mà em biết và trình bày ý nghĩa về các hệ thống BUS có trên mainboard.
Bus là hệ thống đường truyền tín hiệu giúp trao đổi dữ liệu giữa vi xử lý và các thiết bị khác trong máy tính. Nói cách khác Bus như một con đường để lưu thông dữ liệu giữa các thiết bị.
Bus trong máy tính được chia làm nhiều loại như: System Bus, FSB (Front Side Bus), BSB (Back Side Bus), Expansion Bus… Chia làm 4 nhóm bus: địa chỉ, dữ liệu, điều khiển và mở rộng.
[image: ]Bus hệ thống (System Bus): Là kênh truyền dữ liệu giữa CPU & bộ nhớ được thiết kế trên mainboard. System Bus phụ thuộc vào số lượng các đường truyền dữ liệu (32, 64 bit…) và tốc độ xung nhịp của hệ thống (100Mhz, 133MHz…). Tốc độ của kênh truyền hệ thống cao hơn so với tốc độ các kênh truyền ngoại vi nhưng lại chậm hơn kênh truyền tuyến sau Back Side Bus.
[image: ]Bus tuyến trước (Front Side Bus): Bus tuyến trước tiếp nhận các thông tin và truyền dữ liệu từ chip cầu bắc đến vi xử lý và ngược lại. Hoạt động của nó giống system bus nhưng nó chỉ hoạt động trong phạm vi của vi xử lý. Khi các thông tin dữ liệu truyền vào thì bus tuyến trước sẽ tiếp nhận và đưa vào vi xử lý để thực hiện việc xử lý.
[image: ]Back Side Bus: Bus tuyến sau hoạt động trong phạm vi giữa cache L2 và vi xử lý. Hay nói cách khác là đường truyền dữ liệu giữa cache L2 và vi xử lý.
[image: ]Expansion Bus: Bus mở rộng cho phép các thiết bị ngoại vi, các card mở rộng truy cập vào bộ nhớ một cách độc lập không cần thông qua vi xử lý, trong khi vi xử lý đang thực hiện các tác vụ khác.

Câu 12. Trình bày các bước lắp ráp bộ máy tính cho khách hàng.
 Các bước lắp ráp bộ máy vi tính cho khách hàng.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị cần thiết, Kiểm tra xem đã có đủ các thành phần  cần thiết để lắp đặt đủ bộ máy yêu cầu hay chưa? Có các dụng cụ như tuốc vít dẹt, vít bake, nhíp.. phù hợp với đầu vít cần vặn hay chưa?
Bước 2: Lắp đặt bộ nguồn vào case.
Bước 3: Gắn ổ đĩa CD, ổ mềm, ổ đĩa cứng vào case (Lưu ý nên theo thứ tự trình bày để tránh bị vướng trong quá trình lắp đặt. Khi lắp đặt từ 2 ổ đĩa cứng vật lý trở lên với chuẩn giao tiếp IDE cần phải thiết lập jumper ở chế độ master và slave cho 2 ổ đĩa)
Bước 4: Gắn CPU và RAM vào main
· Gắn CPU vào main:
· Kéo tay gạt lên vuông góc với main.
· Gắn CPU vào đế cắm ( Lưu ý góc chân số 1 của CPU)
· Kéo tay gạt về vị trí ban đầu để giữ chặt CPU.
· Bôi lớp keo tản nhiệt lên bề mặt trên của CPU
· Gắn quạt làm mát cho CPU vào main (Cần phải gắn dây nguồn quạt vào main ngay sau khi lắp đặt xong quạt làm mát)
· Gắn RAM vào khe cắm RAM ở trên main. Bước 5: Gắn main vào case.
Bước 6: Gắn cáp tín hiệu của case lên main, gắn cáp nguồn cung cấp cho main sau đó tiến hành gắn cáp tín hiệu và cáp nguồn cho các thiết bị như ổ CD, ổ mềm, ổ cứng. (Lưu ý thao tác lắp đặt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới)
Bước 7: Gắn các card mở rộng vào main.
Bước 8: Gắn các cable sau case nối các thiết bị ngoại vi như màn hình, chuột, bàn phím và test thử máy.
Bước 9: Lắp nắp case và tiến hành cài đặt.

Câu 13. Trình bày các bước cài đặt bộ máy tính cho khách hàng.
Bước 1: Cài đặt CMOS (Chủ yếu thiết lập chế độ khởi động) Bước 2: Phân vùng và định dạng ổ cứng.
Bước 3: Cài đặt Hệ điều hành ( Ví dụ như Windows XP, Vista, Linux …) Bước 4: Cài đặt Driver (Nếu có)
Bước 5: Cài đặt phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng. (Phần mềm Microsoft Office, cài đặt font, bộ gõ tiếng việt Unikey, Lạc việt từ điển.)
Bước 6: Cài đặt các chương trình diệt Virus như Bkav, Symantec Antivirus… Bước 7: Tạo bản backup cho hệ điều hành bằng chương trình Ghost…

Câu 14. Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục sự cố trong quá trình bảo trì và nâng cấp máy tính cho khách hàng
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